
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 81 3003 SSD độ III

1 2 76 6006 SSD độ III

2 3 44 2022 UXTC 15 tuần

2 4 33 1011 NXTC 16 tuần/VMC TNTC

3 5 50 4020 UXTC 15 tuần

3 6 41 2002 UXTC 14 tuần

3 7 27 1001 UBT (T) 10 cm

5 8 55 5015 UXTC 12 tuần

5 9 54 4004 UXTC 14 tuần

5 10 21 ĐT NXTC 14 tuần

18 11 41 3003 U cạnh MC 5cm/VMC

18 12 20 ĐT Teratoma 2 BT  20cm

18 13 19 ĐT UBT (T) 10 cm

14 58 4004 UBT (P) 6cm

15 37 2002 NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 60 6026 SSD độ III

1 2 40 ĐT UXTC 25cm

2 3 55 8017 UXTC   7cm/VMC

2 4 43 3003 NXTC 14 tuần

2 5 43 1021 UXTC 14 tuần

BÁ + HỒ PHƯỢNG + H.THẮM

BÁ + HỒ PHƯỢNG + H.THẮM

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TÌNH.SB

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ    

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + NG LONG + HẬU GIANG.TT (S,3)

H.TRUNG + HẬU GIANG.TT+ CHÂN.SB(C,3)

TR.HẠNH + THỊ THỦY.SB       

THỐNG + KIỀU LOAN + NHUNG.SB

THỐNG + KIỀU LOAN + NHUNG.SB

THỐNG + KIỀU LOAN + NHUNG.SB

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

BÍCH 1 + T.BÌNH + DUYÊN.NT

BÍCH 1 + T.BÌNH + DUYÊN.NT

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1 + THỊ THỦY.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1 + THỊ THỦY.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 08/11/2010 đến ngày 14/11/2010 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TRẦN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THƯƠNG

VÕ THỊ TUYẾT ANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT BÙI

NGUYỄN THỊ NGÀ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THÁNH

MAI THỊ DĨNH

NGUYỄN THỊ NHỚ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

ĐÀM THỊ MỸ HẠNH

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ TÂM

HUỲNH THỊ TỐT

TRẦN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TỐT

10608

10607

10554

9897

10540

SHC

10485

10499

10587

10511

10606

10532

10555

10524

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10496

10500

10520

10600

PM

Ngày: 08/11/2010 

Ngày: 09/11/2010 

10596

10617

10542



2 6 42 ĐT LNMTCBT (T) 10cm/VMC

3 7 58 7007 SSD độ II-III

3 8 43 ĐT UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

5 9 41 2002 NXTC 14 tuần

5 10 34 0000 NXTC 16 tuần

18 11 44 4014 UXTC 14 tuần

18 12 42 0000 NXTC 12 tuần

6 13 37 2002 Sang thương 2 vú 

6 14 33 1001 Sang thương 2 vú 

6 15 20 ĐT Sang thương vú (P)

16 16 0

1 1 64 3003 Sa thành Â Đ

1 2 45 3023 UXTC 15 tuần

2 3 24 0000 UBT  22cm

2 4 41 ĐT NXTC 16 tuần

2 5 44 3003 UXTC 12 tuần

2 6 27 ĐT NXTC 12 tuần

3 7 45 3003 UXTC 15 tuần

3 8 42 ĐT NXTC 14 tuần

5 9 49 2002 UXTC 14 tuần

5 10 42 ĐT NXTC 12 tuần

18 11 50 1001 UBT  12cm

18 12 27 0000 TD K buồng trứng

16 13 0

16 14 0

1 1 71 4003 UBT (T) 9 cm , Nghi ác tính

1 2 38 2002 CTC dài

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

KLOAN2 + X.TRANG2 + PHƯƠNG DUNG.SB(S,3)

PHÒNG KHÁM THAI + PHƯƠNG DUNG.SB(C,3)

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + BÙI PHƯỢNG

N ĐIỆP1 + BÙI PHƯỢNG + TRÚC.TT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HỮU HUỆ.SB

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HỮU HUỆ.SB

D.MINH + X.TRANG1 + CẨM  HUỆ.SB 

D.MINH + X.TRANG1 + CẨM  HUỆ.SB 

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM PK + THANH UYÊN.SB

T.HÒA + DIỄM TUYẾT + TRUNG HIẾU.TT

T.HÒA + DIỄM TUYẾT + TRUNG HIẾU.TT

BS NHÓM NIỆU PHỤ KHOA

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + HỒNG HOA.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + HÒA.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + HÒA.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + TÂN.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + TÂN.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TÌNH.SB

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Sửa hội âm

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ định vị qua SÂ

Bóc u vú

Cắt PP có u, KTSD

Treo TC ngã Â Đ, Sửa thành sau Â Đ, 
May cơ nâng HM
Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

LÊ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

LÊ THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

ĐẶNG THỊ THA

LÊ THỊ ĐIỂM

TRẦN THỊ NGỌC

BN SẢN A

LÊ THỊ TƯ

ĐINH THỊ KIM NHI

ĐINH TRẦN QUỲNH CHI

ĐOÀN THỊ THU VÂN

ĐỖ THỊ HOÀI NGÂN

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

LÊ THỊ SANG

PHAN KIỀU MUỘI

NGUYỄN THỊ DUY LINH

BN SẢN A

ĐỖ THỊ KIM THOA

NGUYÊN THỊ HỐI

NGUYỄN THỊ KHỎE

VÕ THỊ KIM HƯƠNG

PHAN THỊ THANH THÚY

ĐẶNG THỊ THU TUYỀN

NGUYỄN THỊ TRIỀU

10648

10675

10612

10565

10672

10592

10603

10628

10614

10625

10679

10640

10602

10551

10562

10537

899

936

938

10590

10512

10515

10586

10545

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/11/2010 

Ngày: 11/11/2010 



2 3 69 10008 SSD độ III/Cao HA

2 4 42 2022 UXTC 16 tuần

2 5 35 ĐT NXTC 12 tuần

3 6 53 3003 UXTC 14 tuần

3 7 42 2002 NXTC 12 tuần

5 8 41 2002 UXTC 16 tuần

5 9 33 1011 NXTC 14 tuần

18 10 51 1021 UBT (T) 8 cm

18 11 39 2022 UXTC 14tuần + UBT (P)/VMC Bóc NX

18 12 38 0000 UBT 14cm/VMC 2 lần

13 40 0000 UXTC 12tuần + UBT 2 bên 7cm

6 14 57 3003 Sang thương vú (T)

6 15 38 2012 Sang thương vú (P)

6 16 21 ĐT Sang thương vú (P)

16 17 0

16 18 0

1 1 75 2002 SSD độ III

1 2 53 3023 CTC dài

1 3 40 2002 NXTC 12 tuần

2 4 53 4004 UXTC 16 tuần

2 5 43 2042 NXTC 14 tuần

2 6 42 3003 NXTC 14 tuần

3 7 20 ĐT UBT  17cm

3 8 44 0000 NXTC 16 tuần

3 9 40 2002 NXTC 14 tuần

5 10 54 3003 UXTC 14 tuần

5 10 44 3003 UXTC 14 tuần

5 11 49 2002 UXTC   8cm

18 12 53 3003 UXTC 14 tuần TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC .NT

H.HIỆP + DUY + HẠNH.SB

H.HIỆP + DUY + HẠNH.SB

H.HIỆP + DUY + HẠNH.SB

PHÒNG KHÁM PK + THU.SB

PHÒNG KHÁM PK + THU.SB

PHÒNG KHÁM PK + THU.SB

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM  + TRÚC.TT

PHAN NGA + LÊ DIỆP + THƠ.SB

PHAN NGA + LÊ DIỆP + THƠ.SB

PHAN NGA + LÊ DIỆP + THƠ.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

TRINH + PHƯƠNG.PNT + VÂN.SB (C,3)

THU NGUYỆT + Q.HẢI + ANH TUẤN.TT  

DŨ + ĐEM + BÍCH PHƯƠNG.SB

DŨ + ĐEM + BÍCH PHƯƠNG.SB    

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

XUÂN CẨM + H.THẮM2 + HỒ HOA

XUÂN CẨM + H.THẮM2 + HỒ HOA

H.THẮM2 + HỒ HOA + THẢO.SB

THU NGUYỆT + Q.HẢI + ANH TUẤN.TT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC, Bóc UBT(P) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT , KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

PHAN THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ GẶP

ĐỖ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HUỲNH XINH

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

BÙI THỊ TIÊN

THÁI THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGƯƠN

NGUYỄN THỊ UỐNG

PHẠM THỊ DANH

LÊ THỊ MUÔN

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG

TRẦN NGỌC HẠNH

NGUYỄN KIM TRÚC

ĐÀM NGUYỄN HOÀNG KIM

BN SẢN A

CAO THỊ MỸ DUNG

ĐOÀN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ PHƠ

ĐẶNG THỊ THU HÀ

BÙI THỊ CHIỂNG

LÊ THỊ TIẾT HỒNG

LƯƠNG THỊ HÂN

PHẠM THỊ LINH

NGUYỄN THỊ THANH CÚC

1620

10616

10693

10650

10597

10646

10654

10606

10631

10729

10733

10655

10635

10632

10676

10740

911

919

954

10642

10691

10666

10738

10638

10657

10746

10678

Thứ: SÁU 
Ngày: 12/11/2010 



18 13 50 3023 UXTC 12 tuần

16 15 0

16 15 0

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC .NT

KHOA KHGĐ + MINH.SB (S,3)

TR.THẢO + A.THƯ4 + YẾN.SB (C,3)

Mổ lấy thai

Ngày 4 tháng 11 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PPHUỲNH THỊ HẰNG

BN SẢN A

10741


